
1 26202124322 Đặng Thị Ngọc Ánh 01/03/2002 K26HP-KQT Nghệ An Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

2 26207132662 Trần Thị Ngọc Diễm 05/06/2001 K26HP-KQT Gia Lai Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

3 26202633954 Trần Thị Trà Giang 02/11/2002 K26HP-KQT Quảng Bình Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

4 26202132564 Nguyễn Thị Thu Huyền 18/04/2002 K26HP-KQT Gia Lai Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

5 26202542028 Ngô Thị Ngọc Mai 21/11/2002 K26HP-KQT Quảng Nam Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

6 26202122758 Nguyễn Hạ Diễm My 02/07/2002 K26HP-KQT Quảng Nam Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

7 26202624288 Thái Thị Bảo Ngân 15/08/2002 K26HP-KQT Kon Tum Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

8 26202635262 Hồ Thị Ánh Ngọc 30/06/2002 K26HP-KQT Đà Nẵng Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

9 26202641941 Lê Thảo Nguyên 11/07/2002 K26HP-KQT Đà Nẵng Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

10 26202432558 Nguyễn Thị Phượng 15/11/2002 K26HP-KQT Thừa Thiên Huế Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

11 26202642423 Huỳnh Thạch Thảo 24/05/2002 K26HP-KQT Đà Nẵng Nữ C14 1 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

12 26202636149 Dương Thị Anh Thư 14/10/2002 K26HP-KQT Quảng Nam Nữ C14 2 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

13 26202527215 Phạm Thị Huyền Trang 29/01/2002 K26HP-KQT Khánh Hòa Nữ C14 2 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

14 26202228866 Nguyễn Thị Thúy Vy 04/07/2002 K26HP-KQT Quảng Nam Nữ C14 2 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

69 23203211855 Cao Thị Hồng Hà 18/03/1998 K26KDN Đà Nẵng Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

70 25203304208 La Phương Ngọc Hân 24/11/2001 K26KDN Đà Nẵng Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

71 26204500390 Hồ Thanh Hương 26/10/2002 K26KDN Quảng Ngãi Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

72 26202618408 Nguyễn Thị Lệ Quân 15/07/2002 K26KDN Gia Lai Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

73 26207133220 Lê Thanh Thủy 30/04/2002 K26KDN Quảng Nam Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

74 26202600446 Lê Thùy Anh 30/04/2000 K26KDN1 Nghệ An Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

75 26202642560 Võ Trần Tú Anh 01/05/2002 K26KDN1 Hà Tĩnh Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

76 26202642412 Nguyễn Thị Bình 26/02/2002 K26KDN1 Quảng Trị Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

77 26202327537 Nguyễn Hoàng Minh Châu 24/05/2002 K26KDN1 Quảng Trị Nữ C14 7 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

78 26202635155 Lê Thị Diễm 09/10/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

DANH SÁCH BIÊN CHẾ ĐẠI ĐỘI TỔ CHỨC HỌC GDQPAN



79 26202635896 Phạm Thị Thùy Dung 08/02/2001 K26KDN1 Thanh Hóa Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

80 26202635246 Huỳnh Thị Ngọc Duyên 23/12/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

81 26202638326 Nguyễn Mỹ Vân Giang 15/08/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

82 26202622846 Tăng Thị Thanh Hà 13/06/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

83 26202131472 Trần Thị Thanh Hằng 17/08/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

84 26202621826 Lê Thị Thanh Kim Huệ 22/08/2002 K26KDN1 Gia Lai Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

85 26212642625 Trần Xuân Hùng 23/08/2002 K26KDN1 Bình Định C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

86 26202622197 Đặng Thị Thanh Hương 13/11/2002 K26KDN1 Quảng Bình Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

87 26202628714 Vũ Thị Khánh Huyền 24/11/2002 K26KDN1 Nghệ An Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

88 26202638348 Phùng Thị Hoàng Lam 15/03/2002 K26KDN1 Nghệ An Nữ C14 8 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

89 26202600047 Nguyễn Thị Khánh Linh 01/01/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

90 25202610265 Nguyễn Thị Mỹ Linh 06/09/2001 K26KDN1 Vĩnh Phúc Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

91 26202642437 Nguyễn Thảo My 26/09/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

92 26202626814 Trần Thị Ly Na 13/04/2002 K26KDN1 Quảng Trị Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

93 26202641686 Nguyễn Thị Thu Ngân 15/10/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

94 26202630338 Lê Thị Diễm Ngọc 13/11/2002 K26KDN1 Thừa Thiên Huế Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

95 26202641955 Huỳnh Thị Thanh Nhã 18/02/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

96 26202638375 Phạm Thị Thanh Nhàn 14/03/2002 K26KDN1 Quảng Trị Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

97 26202641725 Võ Thị Quỳnh Như 22/10/2002 K26KDN1 Quảng Trị Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

98 26202635623 Nguyễn Hoàng Phây 18/04/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

99 26202638395 Nguyễn Nữ Ngọc Quỳnh 22/11/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

100 26202632597 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/12/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 9 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

101 26202642033 Phạm Thị Sương 06/01/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

102 26202642029 Lương Thị Mỹ Tài 08/09/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

103 26202429477 Đỗ Lê Thanh Tâm 09/05/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1



104 26202600360 Trần Kim Thảo 20/09/2002 K26KDN1 Quảng Ngãi Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

105 26202638402 Nguyễn Võ Thạch Thảo 26/02/2002 K26KDN1 Phú Yên Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

106 26202600067 Đỗ Anh Thi 25/07/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

107 26207240154 Lê Thị Thanh Thúy 17/09/2002 K26KDN1 Kon Tum Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

108 26202638411 Mai Thanh Tình 27/11/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

109 26207240195 Lê Thị Thanh Trà 13/11/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

110 26207141334 Ngô Thị Bích Trâm 21/02/2002 K26KDN1 Đà Nẵng Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

111 26202633780 Nguyễn Quỳnh Trang 16/03/2002 K26KDN1 Nghệ An Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

112 26207225818 Lê Thị Thùy Trang 20/08/2002 K26KDN1 Quảng Nam Nữ C14 10 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

113 26202532244 Lê Thị Yến 18/07/2002 K26KDN1 Kon Tum Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

114 26202633784 Nguyễn Thị Quế Anh 01/01/2001 K26KDN2 Hà Tĩnh Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

115 26212122484 Nguyễn Quang Bảo 17/02/2002 K26KDN2 Hà Tĩnh C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

116 26202632347 Nguyễn Mai Lệ Bình 12/06/2002 K26KDN2 Quảng Bình Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

117 26207242664 Thái Thị Linh Chi 19/12/2002 K26KDN2 Quảng Trị Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

118 26217129250 Vương Phong Danh 13/09/2002 K26KDN2 Đà Nẵng C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

119 26202642674 Nguyễn Thị Ngọc Đào 12/07/2002 K26KDN2 Hồ Chí Minh Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

120 26202641690 Phạm Thị Mỹ Duyên 29/11/2002 K26KDN2 Quảng Ngãi Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

121 26202620257 Trần Thị Mỹ Duyên 12/03/2002 K26KDN2 Quảng Ngãi Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

122 26202638331 Lê Thị Thúy Hằng 27/09/2002 K26KDN2 Quảng Nam Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

123 26206600682 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 25/01/2002 K26KDN2 Gia Lai Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

124 26202531564 Đinh Thị Thùy Linh 06/03/2002 K26KDN2 Đà Nẵng Nữ C14 11 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.1

125 26202542291 Nguyễn Thùy Linh 29/04/2002 K26KDN2 Nghệ An Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

126 26202633590 Võ Thị Trà Mi 04/03/2002 K26KDN2 Quảng Ngãi Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

127 26202633357 Nguyễn Thị Hồng Na 24/01/2002 K26KDN2 Quảng Bình Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

128 26202634426 Đỗ Thị Lê Na 13/07/2002 K26KDN2 Quảng Ngãi Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2



129 26212634740 Nguyễn Duy Nghĩa 08/10/2002 K26KDN2 Nghệ An C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

130 26207125998 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/07/2002 K26KDN2 Quảng Nam Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

131 26204528400 Đoàn Thị Thanh Nhạn 13/11/2002 K26KDN2 Quảng Trị Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

132 26202621975 Nguyễn Thị Thảo Nhi 04/08/2002 K26KDN2 Quảng Bình Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

133 26207134237 Hoàng Thị Kiều Oanh 24/08/2002 K26KDN2 Quảng Bình Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

134 26214535709 Cao Đinh Hữu Phúc 04/09/2001 K26KDN2 Quảng Bình C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

135 26207133382 Thái Thị Ánh Quyên 14/10/2002 K26KDN2 Đà Nẵng Nữ C14 12 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

136 26202624845 Từ Ngọc Tâm 08/08/2002 K26KDN2 Quảng Bình Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

137 26212626301 Nguyễn Văn Thái 20/10/1994 K26KDN2 Quảng Trị C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

138 26202635118 Nguyễn Phan Thu Thảo 18/06/2002 K26KDN2 Quảng Nam Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

139 26202636437 Dương Phương Thảo 02/03/2002 K26KDN2 Đắk Lắk Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

140 26202126261 Đoàn Thị Thương 31/10/2002 K26KDN2 Đà Nẵng Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

141 26202634009 Nguyễn Thị Thanh Thúy 14/02/2002 K26KDN2 Bình Định Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

142 26202634626 Huỳnh Thị Ngọc Trang 25/12/2002 K26KDN2 Quảng Nam Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

143 26202635158 Trần Thị Thu Uyên 23/06/2002 K26KDN2 Ninh Bình Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

144 26202122607 Phan Võ Hoàng Uyên 06/02/2002 K26KDN2 Bình Định Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

145 26202525537 Trần Lam Tuyết Vy 26/07/2002 K26KDN2 Đà Nẵng Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

146 26204733908 Nguyễn Nhật Quỳnh Anh 12/12/2002 K26KKT Quảng Nam Nữ C14 13 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

147 26202541998 Phan Thị Hồng Hạnh 07/01/2002 K26KKT Quảng Nam Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

148 26202532498 Nguyễn Thị Diễm Hương 13/07/2002 K26KKT Đắk Lắk Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

149 26202133666 Hoàng Thị Ngọc Huyền 06/12/2002 K26KKT Quảng Bình Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

150 26207200450 Hà Thị Thanh Huyền 10/03/2002 K26KKT Bình Phước Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

151 26202824415 Phạm Pha My 21/02/2002 K26KKT Quảng Nam Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

152 26202431023 Phạm Thị My 28/12/2002 K26KKT Bình Định Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

153 24202505512 Trần Thị Hà My 13/10/2000 K26KKT Quảng Trị Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2



154 26202523288 Phan Thị Thảo Ngân 19/07/2002 K26KKT Quảng Nam Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

155 26203328581 Dương Thị Hà Nhi 05/01/2002 K26KKT Quảng Trị Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

156 24202515670 Phạm Dương Thanh Phương 04/02/2000 K26KKT Đà Nẵng Nữ C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

157 26212925396 Huỳnh Bá Tân 08/07/2002 K26KKT Đà Nẵng C14 14 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

158 26202928947 Đặng Thị Thu Thảo 07/02/2002 K26KKT Đà Nẵng Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

159 24208607762 Nguyễn Thị Thanh Thúy 09/01/2000 K26KKT Quảng Ngãi Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

160 26202541966 Nguyễn Thị Thanh Trà 30/07/2002 K26KKT Quảng Nam Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

161 26212542700 Trần Hữu Chính 14/06/2002 K26KKT1 Quảng Trị C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

162 26212533599 Đặng Minh Cường 21/08/2001 K26KKT1 Quảng Bình C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

163 26212535890 Phạm Quốc Cường 20/05/2002 K26KKT1 Quảng Bình C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

164 26202542459 Đặng Thị Thùy Dương 04/03/2002 K26KKT1 Nghệ An Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

165 26207123792 Mai Thị Mỹ Duyên 04/06/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

166 26202731321 Nguyễn Hoàng Hạ 15/12/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

167 26202128045 Bạch Thị Hồng Hạnh 02/03/2002 K26KKT1 Nghệ An Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

168 26202525156 Hoàng Thị Hậu 09/08/2001 K26KKT1 Quảng Bình Nữ C14 15 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

169 26202542613 Lê Thị Thu Hiền 10/06/2002 K26KKT1 Hà Tĩnh Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

170 26202626458 Huỳnh Lê Kim Hồng 10/06/2002 K26KKT1 Hồ Chí Minh Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

171 26202727119 Trần Thị Ngọc Huyền 20/12/2002 K26KKT1 Gia Lai Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

172 26207121004 Ngô Thu Huyền 07/10/2002 K26KKT1 Quảng Ngãi Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

173 26212533377 Phan Công Tuấn Linh 19/12/2002 K26KKT1 Hà Tĩnh C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

174 26214500533 Võ Phan Tiểu Long 24/07/2001 K26KKT1 Gia Lai C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

175 26212500636 Ngô Ngọc Mạnh 23/05/2001 K26KKT1 Đà Nẵng C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

176 26202532944 Nguyễn Thị Hương My 17/10/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

177 26211220681 Tống Thành Nam 21/06/2002 K26KKT1 Quảng Bình C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

178 26205131668 Đàm Thị Thúy Nga 03/09/2002 K26KKT1 Quảng Bình Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2



179 26202542421 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 04/08/2002 K26KKT1 Thừa Thiên Huế Nữ C14 16 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

180 26212541560 Nguyễn Trung Nguyên 16/04/2002 K26KKT1 Quảng Nam C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

181 26202535519 Lê Nguyễn Hoài Nhi 01/12/2002 K26KKT1 Đà Nẵng Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

182 26202522879 Nguyễn Hồ Ngọc Như 12/11/2002 K26KKT1 Gia Lai Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

183 26202522237 Đặng Thị Quỳnh Như 29/08/2002 K26KKT1 Quảng Bình Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

184 26202542559 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/04/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

185 26202541717 Trần Thị Cẩm Nhung 24/10/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

186 26202541721 Phạm Thị Phúc 08/09/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

187 26202532626 Trương Thị Thu Quế 08/10/2002 K26KKT1 Quảng Bình Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

188 26202500243 Lê Thị Tú Quyên 25/12/2002 K26KKT1 Đà Nẵng Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

189 26204523911 Võ Thị Thảo Sương 10/07/2002 K26KKT1 Quảng Trị Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

190 26202528438 Huỳnh Thị Phương Thúy 21/01/2002 K26KKT1 Quảng Nam Nữ C14 17 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

191 26202534591 Phạm Thị Thanh Thúy 10/11/2001 K26KKT1 Quảng Ngãi Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

192 26202542577 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 06/02/2002 K26KKT1 Bình Định Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

193 26212122772 Lê Quang Anh Tú 29/05/2002 K26KKT1 Thừa Thiên Huế C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

194 26204525413 Nguyễn Thị Phương Uyên 24/11/2002 K26KKT1 Đà Nẵng Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

195 26202542055 Bùi Thị Hoài Vân 16/10/2002 K26KKT1 Quảng Bình Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

196 26207228860 Nguyễn Thị Thảo Vi 22/10/2002 K26KKT1 Quảng Bình Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

197 26202424342 Lê Huỳnh Uyên Vy 29/08/2002 K26KKT1 Phú Yên Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

198 26202542008 Nguyễn Lê Vy 28/09/2002 K26KKT1 Đà Nẵng Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

199 26202528767 Lương Thị Tường Vy 11/01/2002 K26KKT1 Đà Nẵng Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

200 26202520248 Lăng Tiểu Vy 28/01/2020 K26KKT1 Quảng Ngãi Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

201 26204722575 Đỗ Thị Mỹ Yên 04/03/2002 K26KKT1 Quảng Ngãi Nữ C14 18 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

202 26202532608 Trần Thị Quỳnh Anh 15/07/2002 K26KKT2 Quảng Bình Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

203 26207134806 Nguyễn Thị Bích 09/03/2002 K26KKT2 Đà Nẵng Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2



204 26202638317 Trần Lê Khánh Chi 09/12/2002 K26KKT2 Hà Tĩnh Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

205 26202542237 Nguyễn Thị Hồng Dân 30/04/2002 K26KKT2 Quảng Bình Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

206 26202541851 Nguyễn Thị Điểm 29/11/2002 K26KKT2 Quảng Ngãi Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

207 26202522331 Dương Yên Gia 21/01/2002 K26KKT2 Phú Yên Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

208 26212521560 Phạm Văn Hiếu 07/08/2002 K26KKT2 Đắk Lắk C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

209 26202526964 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/11/2002 K26KKT2 Quảng Trị Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

210 26212500283 Nguyễn Đức Khánh 25/03/2002 K26KKT2 Quảng Bình C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

211 26202535365 Trương Thị Mỹ Linh 21/07/2002 K26KKT2 Hồ Chí Minh Nữ C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

212 26212534421 Nguyễn Hữu Long 16/09/2002 K26KKT2 Nghệ An C14 19 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

213 26202535362 Nguyễn Thị Ly 15/04/2001 K26KKT2 Đà Nẵng Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

214 26212634707 Phạm Nguyễn Khánh Min 12/04/2002 K26KKT2 Thừa Thiên Huế Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

215 26214533847 Trần Công Minh 14/11/2002 K26KKT2 Quảng Trị C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

216 26202524858 Dương Trà My 26/06/2002 K26KKT2 Hà Tĩnh Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

217 26212527789 Nguyễn Thanh Nam 14/03/1997 K26KKT2 Quảng Bình C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

218 26202541597 Nguyễn Ngô Yến Nhi 13/03/2002 K26KKT2 Đà Nẵng Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

219 26202125387 Hồ An Nhiên 14/07/2002 K26KKT2 Quảng Trị Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

220 26202525629 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/11/2002 K26KKT2 Quảng Bình Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

221 26202542417 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/02/2002 K26KKT2 Quảng Nam Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

222 26202532053 Nguyễn Thị Quỳnh Như 23/10/2002 K26KKT2 Quảng Ngãi Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

223 26202542663 Đặng Hồng Nhung 25/12/2002 K26KKT2 Bình Định Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

224 26202630917 Đinh Thị Thùy Nhung 28/07/2001 K26KKT2 Đắk Lắk Nữ C14 20 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

225 26202137882 Lê Hoàng Quý Phi 13/09/2002 K26KKT2 Đồng Nai Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

226 26202638389 Lê Thị Hồng Phúc 28/10/2002 K26KKT2 Quảng Ngãi Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

227 26202542000 Ngô Thị Thu Phương 12/09/2002 K26KKT2 Đà Nẵng Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

228 26202535451 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 24/03/2002 K26KKT2 Quảng Nam Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2



229 26202521383 Đoàn Thị Phương Thảo 28/09/2002 K26KKT2 Đắk Lắk Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

230 26202526697 Võ Anh Thư 19/07/2002 K26KKT2 Quảng Nam Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

231 26207122733 Hoàng Thị Minh Thùy 26/02/2002 K26KKT2 Gia Lai Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

232 26202421389 Dương Thị Thủy 27/10/2002 K26KKT2 Kon Tum Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

233 26202531471 Hồ Huỳnh Mai Thy 20/10/2002 K26KKT2 Bình Định Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

234 26212528281 Nguyễn Đăng Tửu 12/02/2002 K26KKT2 Quảng Nam C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

235 26202435360 Vy Thanh Xuân 12/02/2002 K26KKT2 Lâm Đồng Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2

236 26202220711 Võ Thị Hải Yến 03/01/2002 K26KKT2 Quảng Bình Nữ C14 21 868 027 1533 0123456789 06/01-15/1/2023 26/12-05/1/2023 Trung tâm GDQPAN C14.2


